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Anh

1 120151 Võ Nhật Quỳnh 23/01/2009 12 SINH X X X X X X X

2 120152 Nguyễn Anh Tâm 02/05/2009 12 VĂN X X X X X X

3 120153 Trần Ngọc Thạch 16/08/2009 12 HÓA X X X X X X

4 120154 Hà Lê Diệu Thảo 12/06/2009 12 HÓA X X X X X X

5 120155 Huỳnh Thị Phương Thảo 28/09/2009 12 SINH X X X X X X X

6 120156 Hoàng Trúc Thiên 04/07/2009 12 SỬ X X X X X X

7 120157 Phan Trường Thịnh 13/05/2009 12 TOÁN X X X X X X

8 120158 Đinh Quang Thọ 12/01/2009 12 LÍ X X X X X X

9 120159 Hoàng Nguyễn Quỳnh Thu 13/09/2009 12 VĂN X X X X X X

10 120160 Tạ Thị Thanh Thúy 30/06/2009 12 SINH X X X X X X X

11 120161 Đoàn Anh Thư 13/09/2009 12 TOÁN X X X X X X

12 120162 Đoàn Ngọc Minh Thư 07/07/2009 12 LÍ X X X X X X

13 120163 Lê Hồ Kim Thư 04/03/2009 12 ANH 1 X X X X X X

14 120164 Nguyễn Đặng Minh Thư 24/09/2009 12 HÓA X X X X X X

15 120165 Nguyễn Võ Anh Thư 02/03/2009 12 ANH 2 X X X X X X

16 120166 Phan Võ Song Thư 26/08/2009 12 LÍ X X X X X X

17 120167 Trần Lê Dung Thư 07/05/2009 12 ANH 1 X X X X X X

18 120168 Trần Lê Mai Thư 13/02/2009 12 VĂN X X X X X X

19 120169 Trần Thiên Thư 04/12/2009 12 TIN X X X X X X

20 120170 Nguyễn Trọng Thức 30/10/2009 12 LÍ X X X X X X

21 120171 Lê Nguyễn Bảo Thy 08/04/2009 12 TIN X X X X X X

22 120172 Trần Hoài Anh Thy 12/01/2009 12 ANH 2 X X X X X X

23 120173 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 12/11/2009 12 ANH 1 X X X X X X

24 120174 Nguyễn Duy Tiến 27/02/2009 12 TOÁN X X X X X X

25 120175 Nguyễn Phúc Tiến 08/03/2009 12 HÓA X X X X X X

26 120176 Nguyễn Xuân Tiến 08/07/2009 12 HÓA X X X X X X

27 120177 Nguyễn Khánh Hương Trà 01/06/2009 12 VĂN X X X X X X

28 120178 Lê Bảo Trang 18/11/2009 12 VĂN X X X X X X

29 120179 Đồng Lê Bảo Trâm 24/07/2009 12 SINH X X X X X X X

30 120180 Lê Bảo Trân 08/04/2009 12 ANH 1 X X X X X X
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